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NGHI| BINH 320/2026/ND-CP SUA bOI QUY DPINH
VE DINH DANH DIEN TU

NH(PNG THAY DBOI VOI NGUOl NUOC NGOAI VA DOANH NGHIEP

HIEU LU'C TU 28/9/2026

Stra dbi, bd sung Nghi dinh 69/2024/ND-CP quy dinh vé dinh danh va xac thwe dién té
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1. Dieu kién cap dinh danh dién tir cho ngw®i nwdc ngoai

TRUGOC DAY TU 28/9/2026
Phai cé the thwwong tru/tam tru a Chi can nhap canh/cw tra hop phap
va phan biét m&c do 01, 02 theo do tudi dwoc cap tai khodn khéng phan biét mac do, khi cd nhu cau

DPIEU 7 — POI CHIEU QUY DPINH CU (ND 69/2024) VA QUY PINH MOl (NP 320/2026)

Diéu 7. Phan loai, d6i twong dwoc cap tai khoan dinh danh dién tor
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2. Thu tuc cap tai khoan dinh danh dién tir cho ngw®i nwéc ngoai

TRUGC DAY TU 28/9/2026

Hail quy trinh song song a Mot quy trinh duy nhat

murc 01: tw dang ky qua app, khéng can dén co quan; mirc 02: dén co ludn phai dén co’ quan quén ly xuat nhap canh Céng an céap tinh, xuat
quan quan ly xuat nhap canh trinh ho chiéu

DPIEU 11 — POI CHIEU QUY BINH CU (NP 69/2024) VA QUY DPINH MOl (ND 320/2026)

Diéu 11. Trinh tw, tha tuc cap tai khoan dinh danh dién tir déi véi nguwdi nwéc ngoai
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a) 1. Ngwoi nudc ngoai dén co quan quan ly xuat nhap canh thude B Céng-an-hede Cong an cap tinh xuat trinh hd chiéu hoac gidy to& c6 gia tri di lai quéc té va lam thi tuc cap tai khoan dinh
danh dién t&r mtre-86-2.
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3. Thei han cap tai khoan dinh danh dién tir cho ngw®i nwéc ngoai

TRUOC DAY TU’ 28/9/2026
1 — 3 — 7 ngay lam viéc a 2 — 5 ngay lam viéec

mdrc 01: t6i da 1 ngay; m&rc 02 da cé anh/van tay: tdi da 3 ngay; muirc 02 da cé anh/van tay trong CSDL xuat nhap canh: téi da 2 ngay; chwa co:
chwa c6: toi da 7 ngay tdi da 5 ngay

KHOAN 3 PIEU 13 — DOI CHIEU QUY PINH CU (NP 69/2024) VA QUY BINH MOl (NP 320/2026)

Diéu 13. Thoi han giai quyét cap tai khoan dinh danh dién tur -
Ké tlr ngay nhan du ho so hgp Ié theo quy dinh tai Nghi dinh nay, co quan quan ly dinh danh va xac thwc dién tlr co trach nhiém giai quyét cap tai khoan dinh danh dién tr trong thoi han
nhw sau:

3. Poi v&i nguwdi nwéc ngoai:
. IS

~ AV NV ava ~ o o o

b} a) Khong qua 82 02 ngay lam viéc véi truong hop cAp tai khoan dinh danh dién t& mie-6-62-d4 c6 thong tin v& anh khudn mét, van tay trong Co s& di liéu quéc gia v& xuét nhap
canh;

ey b) Khéng qua 6% 05 ngay lam viéc véi treérng hop cap tai khoan dinh danh dién tlr mire-66-82-nhwng chwa cé théng tin vé anh khudén maét, van tay trong Co sé di liéu qudc gia vé
xuét nhap canh.
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4. Ngwoi nwéc ngoai di cong kiem soat tw dong khi xuat/nhap canh

TRUOC PAY TU 28/9/2026

Phai dang ky trwéc Chi can c6 tai khoan dinh danh

chi nguwdi nwdc ngoai co thé thudng tra, thé tam trd; phai khai to khai, hodc da c6 du thdng tin trong CSDL qudc gia vé xuat nhap canh; bé tha
xuat trinh thé, cung cap anh chan dung va van tay tuc dang ky riéng

DIEU 10 NP 77/2020 — DOI CHIEU QUY PINH CU VA QUY PINH MOl (NP 320/2026)

Diéu 10. Xuat canh, nhap canh qua céng kiém soat tw dong
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1. Doi tu’-c_vng xuat canh, nhap cénh qua coéng kiém soat tw dc}rig: a) Coéng dan Viét Nafn; b) Ngwéi nwéc hgoéi. ) ] ] ]
2. Piéu kién xuat canh, nhap canh qua cong kiém soat tw dong: a) Cong dan Viét Nam da dwoc thu thap, cap nhat du thong tin vao Co s& div liéu quoc gia vé xuat nhap canh hoic da dwoc cap
tai khoan dinh danh dién tir mirc dd 02; b) Ngwoi nwéc ngoai da dwoe thu thap, cap nhat du thong tin vao Co s& div liéu quéc gia vé xuat nhap canh hodc da dwoc cap tai khoan dinh danh dién
ter.
3. B6 Cong an ch tri, phéi hop véi Bd Quéc phong, Bé Ngoai giao hwéng dan dién déi twong du diéu kién [...] dwoe xuat canh, nhap canh qua céng kiém soat tw dong [...]

8 2 i€ : ikié AU ap-eanh — bai bé toan bo.
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5. Giay t&r da tich hop trén VNelD: khong dwoc déi ban chinh

TRUOC PAY TU 28/9/2026

Chi néu nghia vu bao mat Cam doi ban chinh, ban sao

khoan 4 Diéu 4 cii chi yéu cau bao mat tai khoan va tuan tht phap luat gidy t& da tich hop trén VNelD; lam thu tuc hanh chinh, dich vu cong truwc
bao vé di¥ liéu ca nhan tuyén qua VNelD dwoc mién, gidm phi, 1& phi

KHOAN 4 PIEU 4 — POl CHIEU QUY DINH CU (NP 69/2024) VA QUY DINH MOl (ND 320/2026)

Diéu 4. Nguyén tac dinh danh va xac thwc dién to

4 Co quan, td chirc, ca nhan é‘u*e*e—|(-h»a1—t-l°rae—'oﬂa—su*-eltr|=rg-el-aPrh—t-l-Frh—él-ren—t-ua khi tiép nhan, g|a| quyét tha tuc hanh chlnh dich vu cong, giao dich dan sw va cac hoat dong khac
thwc hién khai thac va sw dung danh tinh dién t, thong tin, glay to da tich hop trén U’ng dung dinh danh quéc gia, khéng dwoc yéu cau ca nhan, té6 chirc ndp, xuat trinh ban
chinh hodc ban sao cac giay to, tai lieu da dwoc tich hop trén P'ng dung dinh danh qudc gia. Viéc khai thac va sir dung danh tinh dién tir phai bdo mat théng tin tai khoan dinh
danh dién t& va tuan tha quy dinh ctia phap luat vé bao vé di¥ liéu ca nhan, phu hop quy dinh bao dam an toan va bi mat d&i song riéng tw, bi mat ca nhan, bi mat gia dinh.

Co’ quan, té chirc, ca nhan khi thwe hién tha tuc hanh chinh, dich vu céng trwc tuyén qua U'ng dung dinh danh quéc gia dwoc mién, giam phi, Ié phi. Viéc mién, giam phi, lé
phi dwoc thwe hién theo quy dinh phap luat vé phi va 1é phi.
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6. Doanh nghiép bat budc lién ket tai khoan giao dich dién tir

TRUGC DAY TU 28/9/2026

Khong co quy dinh a Bat buoc lien két, xac thwc

Nghi dinh 69/2024/ND-CP (ban gbc) chwa dat nghia vu lién két tai khoan v&i nén tang s6: TMDT, ngan hang, vién théng, hoa don dién ti, van tai,
giao dich dién to du lich, dwgc, kham chira b&€nh, mang xa hoi...

KHOAN 9, KHOAN 10 DIEU 40 ND 69/2024 — BO SUNG MO BO'I ND 320/2026
Diéu 40. Hiéu lwc thi hanh

9. Tai khoan giao dich dién ttr theo Luat Giao dich dién ttr trén cac nén tang s6 phuc vu hoat déng thudc linh vue gidao duc, binh dan hoc vu s, chirng khoan, vién
théng, ngan hang, thwong mai dién tir (ngwdi ban, ngwei livestream ban hang va ngwi tiép thi lién két theo quy dinh cta Luat Thwong mai dién tir), héa don dién t,
kinh doanh van tai, kinh doanh du lich, kinh doanh dwoc, kham bénh, chira bé&énh, mang xa héi tai Viét Nam phai dworc lién két, xac thwe véi tai khoan dinh danh dién
tr. Cac tai khoan giao dich dién tir trén cac nén tang so6 phuc vu hoat déng quoc phong, an ninh, dich vu xuyén bién gi®i thwe hién lién két, xac thwec véi tai khoan dinh
danh dién tir trwée khi sir dung khi cac nén tang s6 dap rng da diéu kién va dwoc két ndi véi nén tang dinh danh va xac thwe dién tiv.

10. P6i vé&i cac linh vwee khac ngoai quy dinh tai khoan 9 Diéu nay, B trwdng, Thu trwéng co quan ngang bé ban hanh danh muc cu thé cac giao dich trwc tuyén trén
cac linh vwe bat budc lién két, xac thwe véi tai khoan dinh danh dién tir trwwée khi sir dung.
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7. Diéu kién va nghia vu khi két noi hé thong dinh danh

TRUOC PAY TU 28/9/2026

Tham dinh toi da 30 ngay Két noi trong 05 ngay lam viéc

chwa cé nghia vu lwu lich st khai thac, chwa cdm chia sé lai di liéu kém nghia vu lwu va cung cap lich s khai thac dé hién thj trén VNelD,

cam chia sé lai di¥ liéu

DPIEU 18 — POI CHIEU QUY BINH CU (NP 69/2024) VA QUY DPINH MOl (ND 320/2026)

Diéu 18. Diéu kién, trinh tw két ndi véi hé théng dinh danh va xac thwe dién tor

1. Co quan nha nuwérc, td chire chinh tri, t6 chirc chinh trj - xa hdi, té chirc cung cap dich vu cong, té chirc dwoc giao thwe hién cac nhiém vu phuc vu quan ly nha nwéec, chi tra cac khoan hé

tro’ hwu tr| ch| tra an smh xa hoi va cac khoan klnh ph| ho’p phap khac duoc két ndi hé théng théng tin do minh quan ly véi hé théng dinh danh va xac thwe dién tlr eanbde-damHé-théng-théng
3 y tr Khi dap wng phwong an bao dam an nlnh mang hé thong théng tin t6i thiéu cap do 3.

ong-thothankhéng-aqua-30-ngay—feco-gquan-auanty-dinh-danh-vaxae-thue-dién-ta-tienhanh-tham-dinhkiem-tra-thire 1 4. Trong th&i han khéng qua 05 ngay lam viéc, ké tir ngay hoan
thanh viéc kiém tra, Co’ quan quan ly, van hanh hé thong dinh danh va xac thwc dién tir tién hanh viéc két ndi [...]
6. Co quan, té chirc dwoc két ndi, khai thac, str dung thong tin, giay to trong hé théng dinh danh va xac thwc dién tir cé trach nhiém Ilwu triv, cung cap lich str khai thac, stv dung thong
tin, gidy t& cho Co quan quan ly, van hanh hé thdng dinh danh va xac thwe dién tir hién thi trén 'ng dung dinh danh quéc gia dé chu thé danh tinh dién tir biét.
7. Viéc xac thwe, khai thac, str dung thong tin, gidy to tich hop tir hé théng dinh danh va xac thwe dién tir khong dwoc chia sé, cung cap cho co’ quan, té chivc, ca nhan khac. Trir trwéng
hop dwoc yéu cau chia sé b&i chi thé div liéu hodc phap luat cé quy dinh khac.

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - (+84) 39 969 0012



BEDICA

—DEDICATED LAWYERS—

L6 trinh ap dung — ba moc phai hoan thanh

HIEU LUC NGHI BINH NEN TANG SO, TAl KHOAN KHAC TAI KHOAN LINH VU'C NGAN HANG

28/9/2026 31/12/2026 30/6/2027

NGUYEN VAN KHOAN 3 DIEU 20 NGHI PINH 320/2026/ND-CP

Nghi dinh nay c6 hiéu lwc thi hanh tir ngay 28 thang 9 nam 2026.

Cac nén tang sb qudc gia phai tich hop viéc st dung tai khoan dinh danh dién t& trong xac thwc, dang nhap, thuc hién cac giao dich gilra cac co quan, td chirc, ca nhan véi co
quan, td chirc, ca nhan khac cham nhat trwéc ngay 31 thang 12 nam 2026.

Cac tai khoan giao dich dién t&r quy dinh tai khoan 9 Piéu 40 Nghi dinh nay (trtr [inh viee ngan hang) da tao lap trwdc ngay Nghi dinh nay cé hiéu lwc thi phai dworc lién két, xac
thwc v&i tai khodn dinh danh dién tr cham nhéat trwéc ngay 31 thang 12 nam 2026.

Céc tai khoan giao dich dién tl quy dinh tai khoan 9 Diéu 40 Nghij dinh nay thudc linh vrc ngan hang da tao lap trwéc ngay Nghi dinh nay cé hiéu lwc phai dwoc lién két, xac thuc
v&i tai khodn dinh danh dién t&r cham nhéat trwdc ngay 30 thang 6 nam 2027.
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	NGHỊ ĐỊNH 320/2026/NĐ-CP SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH
	VỀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
	NHỮNG THAY ĐỔI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ DOANH NGHIỆP
	HIỆU LỰC TỪ 28/9/2026


	1. Điều kiện cấp định danh điện tử cho người nước ngoài
	TRƯỚC ĐÂY

	Phải có thẻ thường trú/tạm trú
	và phân biệt mức độ 01, 02 theo độ tuổi
	TỪ 28/9/2026


	Chỉ cần nhập cảnh/cư trú hợp pháp
	được cấp tài khoản không phân biệt mức độ, khi có nhu cầu
	ĐIỀU 7 — ĐỐI CHIẾU QUY ĐỊNH CŨ (NĐ 69/2024) VÀ QUY ĐỊNH MỚI (NĐ 320/2026)
	Điều 7. Phân loại, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử
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	2. Thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài
	TRƯỚC ĐÂY

	Hai quy trình song song
	mức 01: tự đăng ký qua app, không cần đến cơ quan; mức 02: đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
	TỪ 28/9/2026

	Một quy trình duy nhất
	luôn phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, xuất trình hộ chiếu
	ĐIỀU 11 — ĐỐI CHIẾU QUY ĐỊNH CŨ (NĐ 69/2024) VÀ QUY ĐỊNH MỚI (NĐ 320/2026)
	Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài
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	3. Thời hạn cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài
	TRƯỚC ĐÂY

	1 — 3 — 7 ngày làm việc
	mức 01: tối đa 1 ngày; mức 02 đã có ảnh/vân tay: tối đa 3 ngày; mức 02 chưa có: tối đa 7 ngày
	TỪ 28/9/2026


	2 — 5 ngày làm việc
	đã có ảnh/vân tay trong CSDL xuất nhập cảnh: tối đa 2 ngày; chưa có: tối đa 5 ngày
	KHOẢN 3 ĐIỀU 13 — ĐỐI CHIẾU QUY ĐỊNH CŨ (NĐ 69/2024) VÀ QUY ĐỊNH MỚI (NĐ 320/2026)
	Điều 13. Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử
	3. Đối với người nước ngoài:
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	4. Người nước ngoài đi cổng kiểm soát tự động khi xuất/nhập cảnh
	TRƯỚC ĐÂY
	Phải đăng ký trước
	chỉ người nước ngoài có thẻ thường trú, thẻ tạm trú; phải khai tờ khai, xuất trình thẻ, cung cấp ảnh chân dung và vân tay
	TỪ 28/9/2026

	Chỉ cần có tài khoản định danh
	hoặc đã có đủ thông tin trong CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh; bỏ thủ tục đăng ký riêng
	ĐIỀU 10 NĐ 77/2020 — ĐỐI CHIẾU QUY ĐỊNH CŨ VÀ QUY ĐỊNH MỚI (NĐ 320/2026)
	Điều 10. Xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động
	1. Đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động: a) Công dân Việt Nam; b) Người nước ngoài.
	2. Điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động: a) Công dân Việt Nam đã được thu thập, cập nhật đủ thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02; b) Người nước ngoài đã được thu thập, cập nhật đủ thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc đã được cấp tài khoản định danh điện tử.
	3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hướng dẫn diện đối tượng đủ điều kiện […] được xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động […]
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	5. Giấy tờ đã tích hợp trên VNeID: không được đòi bản chính
	TRƯỚC ĐÂY
	Chỉ nêu nghĩa vụ bảo mật
	TỪ 28/9/2026

	Cấm đòi bản chính, bản sao
	KHOẢN 4 ĐIỀU 4 — ĐỐI CHIẾU QUY ĐỊNH CŨ (NĐ 69/2024) VÀ QUY ĐỊNH MỚI (NĐ 320/2026)
	Điều 4. Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử
	Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến qua Ứng dụng định danh quốc gia được miễn, giảm phí, lệ phí. Việc miễn, giảm phí, lệ phí được thực hiện theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
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	6. Doanh nghiệp bắt buộc liên kết tài khoản giao dịch điện tử
	TRƯỚC ĐÂY

	Không có quy định
	TỪ 28/9/2026

	Bắt buộc liên kết, xác thực
	KHOẢN 9, KHOẢN 10 ĐIỀU 40 NĐ 69/2024 — BỔ SUNG MỚI BỞI NĐ 320/2026
	Điều 40. Hiệu lực thi hành
	9. Tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử), hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Các tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, dịch vụ xuyên biên giới thực hiện liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng khi các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện và được kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử.
	10. Đối với các lĩnh vực khác ngoài quy định tại khoản 9 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến trên các lĩnh vực bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.
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	7. Điều kiện và nghĩa vụ khi kết nối hệ thống định danh
	TRƯỚC ĐÂY
	Thẩm định tối đa 30 ngày
	chưa có nghĩa vụ lưu lịch sử khai thác, chưa cấm chia sẻ lại dữ liệu
	TỪ 28/9/2026

	Kết nối trong 05 ngày làm việc
	kèm nghĩa vụ lưu và cung cấp lịch sử khai thác để hiển thị trên VNeID, cấm chia sẻ lại dữ liệu
	ĐIỀU 18 — ĐỐI CHIẾU QUY ĐỊNH CŨ (NĐ 69/2024) VÀ QUY ĐỊNH MỚI (NĐ 320/2026)
	Điều 18. Điều kiện, trình tự kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử
	6. Cơ quan, tổ chức được kết nối, khai thác, sử dụng thông tin, giấy tờ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử có trách nhiệm lưu trữ, cung cấp lịch sử khai thác, sử dụng thông tin, giấy tờ cho Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử hiển thị trên Ứng dụng định danh quốc gia để chủ thể danh tính điện tử biết.
	7. Việc xác thực, khai thác, sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp từ hệ thống định danh và xác thực điện tử không được chia sẻ, cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Trừ trường hợp được yêu cầu chia sẻ bởi chủ thể dữ liệu hoặc pháp luật có quy định khác.
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